	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1567/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 02 tháng 7 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án đối ứng cải tiến, 

nâng cao chất lượng giống bò thịt năm 2007 tỉnh Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ và Nghị định số 112/2006/NĐ-Cp ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 3214/QĐ-BNN-XD ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt phê duyệt Dự án “Cải tiến nâng cao chất lượng giống bò sữa Việt Nam” giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đối ứng để cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt giai đoạn năm 2007 – 2010 tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 100/TTr-SNN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Sở Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án đối ứng cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt năm 2007 tỉnh Sơn La với các nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU, QUY MÔ VÀ ĐỊA BÀN THỰC HIỆN
1. Mục tiêu
Truyền giống nhân tạo 2.400 liều tinh đông lạnh bò Zêbu và bò thịt giống Brahman thuần cho 1.200 lượt bò cái có chửa.

Lập danh sách 1.200 con bò cái nền đã được tuyển chọn năm 2005 và năm 2006 để đăng ký lai tạo giống năm 2007.

2. Địa bàn và quy mô thực hiện

Địa bàn thực hiện: Các xã dọc trục đường Quốc lộ của 3 huyện: Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu và một số trang trại chăn nuôi bò thịt giống thuần nhập ngoại (Trường Giang; Tây Bắc; Thanh Tùng).
Quy mô cụ thể:

	STT
	Địa bàn
	Số bò cái có chửa (con)
	Tinh bò thuần nhập khẩu (liều)
	Tinh bò lai cải tạo và cấp tiền (liều)
	Tổng số  tinh bò cần sử dụng (liều)

	1
	Mai Sơn
	400
	
	800
	800

	2
	Yên Châu
	150
	
	300
	300

	3
	Mộc Châu
	300
	
	600
	600

	4
	CP XD Trường Giang
	200
	400
	
	400

	5
	CP XD Tây Bắc
	100
	200
	
	200

	6
	DN Thanh Tùng
	50
	100
	
	100

	
	Tổng cộng:
	1.200
	700
	1.700
	2.400


II. VẬT TƯ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Về vật tư

- Dự án bò thịt TW:

+ Hỗ trợ 2.400 liều tinh bò đông lạnh, 2.400 bộ dụng cụ để truyền giống nhân tạo cho mô hình lai cải tiến, lai cấo tiến và lai nhân giống thuần cho 1.200 con bò cái có chửa.

+ Cấp 10 thước dây để phục vụ lựa chọn bình tuyển cái nền.

- Ngân sách tỉnh đối ứng:

+ 2.400 lít Nitơ bảo quản
+ Đầu tư 01 bộ máy tính để sử dụng quản lý giống bằng  phần mềm VDM.

2. Kinh phí triển khai

- Dự án TW: Hỗ trợ chi phí cập nhập xử lý số liệu bình tuyển, truyền giống nhân tạo.

- Ngân sách tỉnh đối ứng: Công phối giống bò của dẫn tinh viên tại các huyện (không tính của các doanh nghiệp). Xăng xe kiểm tra của cơ sở (kể cả của doanh nghiệp), chi phí quản lý của Ban Quản lý Dự án tỉnh và chi phí xe đi nhận vật tư từ Dự án TW đến các đơn vị tham gia dự án.

Tổng kinh phí thực hiện dự án cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt năm 2007 là 201.140.000 đồng. (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Trong đó: - Dự án giống bò thịt TW hỗ trợ:  82.060.000 đồng.


      - Nguồn ngân sách tỉnh đối ứng:  119.080.000 đồng.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiến độ và thời gian: (Trong năm 2007).

Để thực hiện Dự án cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt năm 2007 đạt kết quả tốt, yêu cầu công tác truyền giống nhân tạo phải liên tục nhất là khi đã thiến hết bò đực địa phương trong vùng Dự án.
	TT
	Công việc
	Thời gian
	Trách nhiệm

	1
	Triển khai Hợp đồng đến các địa bản thực hiện Dự án
	Cuối tháng 6/2007
	TTKN và các Trạm KN, các doanh nghiệp

	2
	Cung ứng vật tư TTNT bò
	Từ tháng 6 đến tháng 12/2007
	Trung tâm Khuyến nông

	3
	Truyền giống nhân tạo bò
	Từ tháng 6 đến tháng 12/2007
	Trạm Khuyến nông và các Doanh nghiệp

	4
	Kiểm tra, chỉ đạo, nghiệm thu, thanh quyết toán
	Từ tháng 6 đến tháng 12/2007
	TTKN và các trạm KN, các Doanh nghiệp


2. Trách nhiệm của các đơn vị tham gia Dự án
2.1. Đối với Trung tâm Khuyến nông

Sau khi nghe kế hoạch thực hiện Dự án đối ứng cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt năm 2007 được duyệt, Trung tâm Khuyến nông triển khai ngày tới trạm Khuyện nông các huyện (Mộc Châu; Mai Sơn; Yên Châu) và các doanh nghiệp chăn nuôi bò thuần chủng nhập ngoại (Trường Giang; Tây Bắc; Thanh Tùng) đảm boả tiến độ, thời gian đề ra.

+ Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương (huyện, xã), trạm Khuyến nông các huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giới thiệu rộng rãi lợi ích của Dự án cải tiến nâng cao chất lượng giống bồ thịt, từ đó đẩy mạnh vận dộng nông dân tham gia chương trình tự nguyện thiến bò đực cóc, chú trọng phát hiện bò cái động dục để báo cho dãn tinh viên giống kịp thời.

+ Tổ chức cung ứng vật tư thụ tinh nhân toạ (TTNT) đáp ứng yêu cầu của địa bàn cơ sở.

+ Đào tạo tập huấn cán bộ kỹ thuật, dân tinh viên, nông dân chủ chốt đáp ứng nhu cầu của chương trình.

+ Quản lý vốn, thanh quyết toán với tài chính tỉnh và Dự án giống bò thịt TW nguồn kinh phí được cấp theo quy định quản lý tài chính của Nhà nước.

2.2. Trách nhiệm của Trạm Khuyến nông huyện và một số doanh nghiệp thực hiện Dự án

- Điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch triển khai hàng tháng, hàng quý và cả năm. Đăng ký với huyện với tỉnh vê chỉ tiêu phấn đấu và kết quả thực hiện cụ thể cho từng hạng mục công việc dự án.

- Trạm Khuyến nông huyện là đầu mối khâu nối các tổ chức đoàn thể tại cơ sở cùng tham gia vận động nông dân nhận thức rõ về hiệu quả của truyền giống nhân toạ theo hướng thịt, qua đó để người dân hăng hái tích cực tham gia chương trình.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt ché quá trình thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Quyết toán với Trung tâm Khuyến nông tỉnh nguồn kinh phí đã được cấp.

2.3. Trách nhiệm của cán bộ khuyến nông cơ sở
Giao việc theo dõi, chỉ đạo thực hiện Dự án cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tại địa bàn được phân công phụ trách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ khuyến nông cơ sở.

+ Cán bộ khuyến nông cơ sở bám sát tình hình chăn nuôi bò tại địa phương, hướng dẫn nông dân chăn nuôi bò theo kỹ thuật, vận động tổ chức nông dân thiến bò đực cóc, phát hiện bò cái động dục báo cho dẫn tinh viên phối giống kịp thời cho đàn bò cái sinh sản. Trạm Khuyến nông căn cứ vào số lượng đàn bò cái sinh sản đã lựa chọn trong Dự án, khoán cho cán bộ khuyến nông cơ sở số lượng bò cái vận động để truyền giống nhân tạo.

+ Giao nhiệm vụ giám sát kết quả truyền giống nhân tạo cho đàn bò cái được phối giống có chửa tại địa bàn phụ trách, để làm cơ sở quyết toán nghiệm thu kết quả truyền giống nhân tạo cho dẫn tinh viên.
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông phối hợp với UBND các huyện: Mộc Châu; Mai Sơn; Yên Châu, các doanh nghiệp chăn nuôi tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện: Mộc Châu; Mai Sơn; Yên Châu, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Thủ trưởng các các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ (Báo cáo);         
- TT HĐND tỉnh (Báo cáo);    
- Như Điều 3;

- Lưu: VT,H.Châu (01), 18bản.
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